
BÀI TẬP PHẦN ĐỊA LÝ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1:Dựa vào H8.3: Các cây công nghiệp chủ yếu và vùng phân bố chính(trang 

31,sgk) và lược đồ nông nghiệp VN(H 8.2 trang 30 sgk) 

Hãy nêu sự phân bố của các cây công nghiệp ở nước ta. Giải thích vì sao có sự 

phân bố như thế? 

Trả lời 

Các cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở Trung du và miền núi BB và Vùng 

Tây Nguyên do: 

- Có các loại đất thích hợp để trồng: đất Feralit, đất xám.... 

- Qui mô diện tích đất lớn thích hợp thành lập các vùng chuyên canh 

- Có tác dụng bảo vệ môi trường  

Các cây công nghiệp hằng năm phân bố chủ yếu vùng đồng bằng do: 

- Là các cây ngắn ngày có thể luân canh, xen canh với cây lương thực 

- Vùng đồng bằng có nguồn nước tưới dồi dào, đất phù sa màu mỡ, nguồn nhân lực 

đông 

Câu 2: Dựa vào lược đồ Nông nghiệp VN H8.2 trang 30 sgk hoặc AtLat Địa lý VN 

trang 14 

Hãy nhận xét và giải thích các vùng trồng lúa ở nước ta? 

Trả lời 

Lúa được trồng khắp cả nước. Song tập trung ở vùng ĐBSH, ĐBSCL do  

- Vùng đồng bằng có đất phù sa màu mỡ và có diện tích lớn, địa hình bằng phẳng, 

nguồn nước tưới dồi dào thích hợp cho việc canh tác lúa 

- Nguồn nhân lực đông, cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp phát triển, nhất là 

mạng lưới thủy lợi 

Câu 3. Việc trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta vừa khai thác vừa bảo 

vệ rừng? 

Trả lời 

- Tăng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường: giữ đất, chống xói mòn,, giữ nước 

ngầm ở vùng đồi núi, chắn cát bay, bảo vệ bờ biển ở vùng ven biển, góp phần làm 

giảm bớt lũ lụt , khô hạn 

- Góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn gen sinh vật. 

- Tăng nguồn tài nguyên rừng cho đất nước 

- Góp phần hạn chế sự biến đổi khí hậu, tạo việc làm cho dân cư. 

Chúng ta vừa khai thác vừa bảo vệ rừng vì: ¾ diện tích địa hình nước ta là đồi núi, 

chế độ mưa theo mùa, nếu khai thác không đi đôi với trồng rừng sẽ làm cho tài 

nguyên rừng bị giảm sút, gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến các ngành kinh 

tế khác( nông nghiệp, công nghiệp chế biến lâm sản, thủy điện...) dân sinh. 

Câu 4: Cho bảng số liệu dưới đây 



Sản lượng thủy sản nước ta qua một số năm ( nghìn tấn) 

Năm Sản lượng khai thác 

 Tổng số Khai thác Nuôi trồng 

1990 

1995 

2000 

2005 

2009 

890,6 

1584,4 

2250,5 

3465,9 

4582,9 

728,5 

1195,3 

1660,9 

1987,9 

2134,0 

162,1 

389,1 

589,6 

1478,0 

2448,9 

 

a) Hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn sản lượng thủy sản của các năm trên và nêu 

nhận xét 

b) Phân tích nguyên nhân tạo nên sự gia tăng sản lượng thủy sản của nước ta 

trong thời kì trên. 

Trả lời  

a) Xem lại cách vẽ dạng biểu đồ đường : bài tập 2- bài 10 thực hành 

nhận xét: 

- Cả ba đường biểu diễn đều có hướng đi lên cho thấy: tổng sản lượng thủy sản, sản 

lượng thủy sản khai thác, sản lượng thủy sản nuôi trồng đều tăng. 

- Hướng đi lên của thủy sản nuôi trồng có độ dốc lớn hơn thủy sản khai thác cho 

thấy sản lượng nuôi trồng có tốc độ tăng nhanh hơn khai thác. 

Năm 2009 so với năm 1990: 

- Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 5,1 lần 

- Sản lượng thủy sản khai thác tăng 2,9 lần 

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng  tăng hơn 15 lần. 

b) nguyên nhân tạo nên sự gia tăng sản lượng thủy sản: 

- tăng số lượng tàu thuyền đánh bắt 

- Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản 

- Tác động của chính sách khuyến ngư 

- Nhu cầu của thị trường tăng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn 

Câu 1: Rừng phòng hộ phân bố chủ yếu ở: 

A. Các khu vực núi cao và ven biển                      B. Vùng núi thấp và trung bình 

C. Trung du và miền núi phía Bắc                         D. Ven các con sông 

Câu 2:Phương hướng phát triển ngành thủy sản nước ta là: 

A. Tắng sản lượng thủy sản đánh bắt, giảm sản lượng thủy sản nuôi trồng 

B. Tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng, giảm sản lượng thủy sản đánh bắt 

C. Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh đánh bắt xa bờ 

D. Tăng số lượng tàu thuyền, đẩy mạnh khai thác thủy sản ven bờ 

Câu 3: Cây công nghiệp nào dưới đây là cây lâu năm? 



A. Cao su                   B. Cà phê                      C. Chè                   D. Điều 

Câu 4: Đồng bằng Sông Cửu Long dẫn đầu cả nước về trồng cây công nghiệp nào 

dưới đây? 

A. Đậu tương            B. Điều                    C. Dừa                       D. Hồ tiêu 

Câu 5: Các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất là: 

A. Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Thuận 

B. Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang 

C. Cà Mau, An Giang, Bến Tre 

D. Bình Thuận , Bạc Liêu, An Giang. 

 

....Hết ... 


